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Phụ lục I
CHỈ TIÊU CỬ TUYỂN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch số 422/KH-UBND ngày 08/11/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
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Tổng cộng 75 6 10 3 20 1 3 3 1 3 1 2 4 4 5 1 6 2

I Ngành Sư phạm

1 Giáo dục Mầm non Cao đẳng 11 8 3

2 Giáo dục Mầm non Đại học 24 4 2 6 1 3 1 4 1 2

3 Giáo dục Tiểu học Đại học 15 4 5 1 1 2 2

4 Sư phạm Khoa học tự nhiên Đại học 1 1

5 Sư phạm Âm nhạc Đại học 1 1

6 Sư phạm Giáo dục công dân Đại học 0

7 Sư phạm Mỹ thuật Đại học 2 1 1

8 Sư phạm Tiếng Anh Đại học 2 1 1

9 Sư phạm Tin học Đại học 0

10 Sư phạm Vật lý Đại học 1 1

Cộng 57 1 9 2 19 1 3 3 0 3 1 2 4 4 3 0 2 0

II Ngành ngoài sư phạm

1 Báo chí Đại học 1 1

2 Công nghệ thông tin Đại học 6 2 1 1 1 1



2

TT Ngành đào tạo Trình độ
đào tạo

Chỉ
tiêu

Xã/phường/đặc khu

Ngọc
Linh Xốp Đăk

Long

Đăk
Tờ

Kan

Tu
Mơ

Rông

Măng
Ri

Đăk
Rve

Đăk
Kôi

Sa
Bình

Ya
Ly

Mô
Rai

Sơn
Tây

Tây
Trà

Ba
Vì

Đặng
Thùy
Trâm

Ba
Dinh

Sơn
Kỳ

3 Kỹ thuật xây dựng Đại học 1 1

4 Luật Kinh tế Đại học 2 1 1

5 Phát triển Nông thôn Đại học 1 1

6 Quản lý đất đai Đại học 2 1 1

7 Xây dựng Đảng và Chính
quyền nhà nước Đại học 1 1

8 Y Khoa Đại học 2 1 1

9 Y sỹ đa khoa Cao đẳng 1 1

10 Kế toán Cao đẳng 1 1

Cộng 18 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4 2

Tổng cộng có 75 chỉ tiêu, trong đó Ngành Sư phạm 57 chỉ tiêu, ngành ngoài Sư phạm 18 chỉ tiêu./.
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